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1 M-1 Lê Văn Hưởng 03/02/1993 Nam SXCT 50112900 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 M-2 Cao Bá Lương 16/07/1999 Nam SXCT 91204251 Phú Thọ Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Khắc Linh 25/12/2001 Nam SXCT 91200133 Hà Nội Không khám sức khỏe

4 M-4 Trần Trọng Lam 10/01/2000 Nam SXCT 91207653 Nam Định Không khám sức khỏe

5 M-5 Ngô Tiến Thắng 08/03/1999 Nam SXCT 91226903 Kon Tum Không khám sức khỏe

6 M-6 Trần Đình Đức 14/05/1997 Nam SXCT 91207606 Nam Định Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Thọ Hải 07/06/2001 Nam SXCT 91203932 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Văn Đông 04/03/1987 Nam SXCT 91211489 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Thành Chung 08/07/1997 Nam SXCT 91204264 Phú Thọ Không khám sức khỏe

10 M-10 Phan Văn Tú 20/09/1996 Nam SXCT 91214007 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Đoàn Đắc Luân 28/11/1990 Nam SXCT 90900395 Lao động CBT Khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Dũng 08/12/1991 Nam SXCT 90900071 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Phạm Xuân Hoàng 02/04/1993 Nam SXCT 91207531 Nam Định Không khám sức khỏe

14 M-14 Trần Đắc Hưng 13/01/1990 Nam SXCT 91220502 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 M-15 Phạm Văn Tâm 10/03/1984 Nam SXCT 91201349 Hải Dương Không khám sức khỏe

16 M-16 Trần Nhật Hào 10/06/2003 Nam SXCT 91232369 Cần Thơ Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Xuân Tú 19/04/1998 Nam SXCT 91224110 Quảng Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Trần Đình Quyền 26/02/1998 Nam SXCT 91214390 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1997 Nam SXCT 91200528 Hà Nội Khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Xuân Nghiên 30/06/1999 Nam SXCT 91200516 Hà Nội Khám sức khỏe

21 M-21 Lê Bá Bảy 20/11/1989 Nam SXCT 90900642 Lao động CBT Khám sức khỏe

22 M-22 Phạm Văn Mạnh 05/01/1998 Nam SXCT 91215889 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Duy Sơn 12/09/1992 Nam SXCT 91211120 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Đào Văn Hảo 21/05/2000 Nam SXCT 91202122 Hưng Yên Khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Quang Huy 11/10/2002 Nam SXCT 91202118 Hưng Yên Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Viết Thi 01/09/1992 Nam SXCT 91220519 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Văn Việt 25/11/1998 Nam SXCT 91214040 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Đặng Đình Thượng 12/08/1988 Nam SXCT 90900745 Lao động CBT Khám sức khỏe

29 M-29 Lê Anh Tú 29/11/2002 Nam SXCT 91200209 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-30 Phạm Văn An 28/02/1989 Nam SXCT 90900240 Lao động CBT Khám sức khỏe

31 M-31 Trần Văn Sơn 06/04/1990 Nam SXCT 90900525 Lao động CBT Khám sức khỏe

32 M-32 Đỗ Xuân Hòa 06/05/2002 Nam SXCT 91210613 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Hữu Thắng 11/09/2003 Nam SXCT 91224125 Quảng Bình Không khám sức khỏe

34 M-34 Lê Quang Hòa 02/09/1990 Nam SXCT 91220152 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

35 M-35 Y Owen Niê 09/10/1998 Nam SXCT 91227478 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

36 M-36 Đỗ Hữu Nam 15/04/1992 Nam SXCT 91211664 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Lê Trọng Đại 10/03/1991 Nam SXCT 50113210 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Đức Phong 28/01/1996 Nam SXCT 91204272 Phú Thọ Không khám sức khỏe

39 M-39 Trương Công Hậu 01/12/2001 Nam SXCT 50116190 Nghệ An Khám sức khỏe

40 M-40 Mai Văn Tùng 13/07/2003 Nam SXCT 91207677 Nam Định Không khám sức khỏe

41 M-41 Trần Xuân Đại 04/01/2000 Nam SXCT 91215221 Nghệ An Không khám sức khỏe
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42 M-42 Trịnh Văn Nguyện 25/08/2001 Nam SXCT 91208906 Ninh Bình Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Đức Trung 28/01/2001 Nam SXCT 91209018 Ninh Bình Khám sức khỏe

44 M-44 Cầm Mạnh Hùng 07/02/1984 Nam SXCT 50112819 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Đình Mạnh 03/12/1993 Nam SXCT 91211569 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 M-46 Đặng Văn Cương 01/01/1985 Nam SXCT 91207559 Nam Định Không khám sức khỏe

47 M-47 Đới Xuân Hạnh 12/01/1985 Nam SXCT 91200099 Hà Nội Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Văn Dương 25/10/1992 Nam SXCT 91208409 Thái Bình Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Văn Phúc 20/11/1992 Nam SXCT 91220144 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Văn Thành 03/06/1985 Nam SXCT 91231104 BR-VT Không khám sức khỏe

51 M-51 Dương Quang Cương 16/10/1989 Nam SXCT 90800213 Lao động CBT Khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Thị Ngân 10/10/1990 Nữ SXCT 10027174 Quảng Trị Khám sức khỏe

53 M-53 Hoàng Văn Tùng 10/02/1991 Nam SXCT 91210820 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Ngọc Triều 25/05/2000 Nam SXCT 91227109 Gia Lai Không khám sức khỏe

55 M-55 Trần Quang Trung 07/10/2000 Nam SXCT 91215326 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Lương Bá Dũng 26/02/1999 Nam SXCT 91207306 Hòa Bình Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Văn Hoàng 01/07/1997 Nam SXCT 91220109 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

58 M-58 Cao Văn Xuân 22/02/1983 Nam SXCT 91226002 Quảng Nam Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Đức Mạnh 21/05/2002 Nam SXCT 91200458 Hà Nội Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Quốc Lập 27/05/2002 Nam SXCT 91224097 Quảng Bình Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Hồng Đương 17/08/2002 Nam SXCT 91211104 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Phạm Văn Cường 11/09/1990 Nam SXCT 91207624 Nam Định Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Viết Hiếu 27/02/1999 Nam SXCT 50116344 Nghệ An Khám sức khỏe

64 M-64 Lê Hoàng Hà 02/09/1993 Nam SXCT 91211241 Thanh Hóa Khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Đình Trưởng 05/04/1991 Nam SXCT 91211224 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Văn Khởi 05/10/1990 Nam SXCT 91201210 Hải Dương Khám sức khỏe

67 M-67 Trần Hồng Quân 03/11/1996 Nam SXCT 91211195 Thanh Hóa Khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Thành Khang 30/08/1996 Nam SXCT 91225124 Quảng Trị Không khám sức khỏe

69 M-69 Trần Viết Kiên 10/09/1999 Nam SXCT 91220220 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Hữu Tình 07/07/1987 Nam SXCT 91230708 Tây Ninh Không khám sức khỏe

71 M-71 Phùng Xuân Chinh 05/01/1997 Nam SXCT 91220379 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

72 M-72 Lê Ngọc Nghĩa 23/05/1997 Nam SXCT 91210434 Thanh Hóa Khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Đình Đức 06/06/2001 Nam SXCT 91220331 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Cảnh Việt 07/01/2002 Nam SXCT 91218044 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Đặng Văn Lương 04/01/1991 Nam SXCT 91204245 Phú Thọ Không khám sức khỏe

76 M-76 Hồ Văn Ngọc 16/03/1988 Nam SXCT 91214393 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Võ Thành Dư 25/02/1986 Nam SXCT 91230719 Tây Ninh Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Văn Tuấn 24/01/1996 Nam SXCT 91214137 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Xuân Nam 15/01/1997 Nam SXCT 91210685 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Phạm Anh Tiến 21/02/1998 Nam SXCT 91200890 Hải Phòng Khám sức khỏe

81 M-81 Lê Đăng Cường 06/06/1998 Nam SXCT 91211412 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Thị Mai 29/02/1996 Nữ SXCT 10021687 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Sầm Thị Diệu Linh 15/02/1998 Nữ SXCT 10011414 Phú Thọ Không khám sức khỏe

84 M-84 Trần Bá Quang 13/11/1991 Nam SXCT 90900102 Lao động CBT Khám sức khỏe

85 M-85 Trần Văn Huỳnh 14/02/1996 Nam SXCT 91230308 TPHCM Khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Hữu Thành 02/04/2000 Nam SXCT 91220573 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



87 M-87 Phạm Văn Nhanh 20/08/1998 Nam SXCT 91214125 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Văn Nhất 05/10/1997 Nam SXCT 91210742 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Văn Trứ 08/07/1993 Nam SXCT 91202654 Hà Nam Không khám sức khỏe

90 M-91 Bùi Văn Tàn 05/01/1994 Nam SXCT 91207308 Hòa Bình Không khám sức khỏe

91 M-92 Nguyễn Văn Giang 20/04/1997 Nam SXCT 91224241 Quảng Bình Không khám sức khỏe

92 M-93 Nguyễn Công Nghiệm 13/02/1983 Nam SXCT 90400310 Lao động CBT Khám sức khỏe

93 M-94 Phạm Hữu Tùng 06/04/2000 Nam SXCT 91210735 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-95 Vũ Văn Điện 21/10/1999 Nam SXCT 91207555 Nam Định Không khám sức khỏe

95 M-96 Phan Văn Chương 14/05/2000 Nam SXCT 91225130 Quảng Trị Không khám sức khỏe

96 M-97 Đỗ Văn Khôi 01/11/1991 Nam SXCT 91202617 Hà Nam Không khám sức khỏe

97 M-98 Đào Ngọc Hưởng 15/12/2000 Nam SXCT 91200805 Hải Phòng Khám sức khỏe

98 M-99 Lê Bá Linh 05/06/2003 Nam SXCT 91211470 Thanh Hóa Khám sức khỏe

99 M-100 Lê Đức Mười 20/02/1991 Nam SXCT 91224250 Quảng Bình Không khám sức khỏe

100 M-101 Trần Đình Tướng 30/03/1999 Nam SXCT 91204753 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

101 M-103 Nguyễn Thiện Đại 04/02/2000 Nam SXCT 91220275 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

102 M-105 Lê Văn Lĩnh 03/06/1990 Nam SXCT 91210285 Thanh Hóa Khám sức khỏe

103 M-106 Lê Văn Quyết 17/03/1989 Nam SXCT 50113338 Thanh Hóa Khám sức khỏe

104 M-107 Hà Minh Tiến 18/08/2002 Nam SXCT 91210567 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-108 Lê Văn Dũng 18/09/1999 Nam SXCT 91227104 Gia Lai Không khám sức khỏe

106 M-109 Lê Trọng Vinh 02/09/1991 Nam SXCT 91210657 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-110 Phạm Văn Huy 07/09/2002 Nam SXCT 91209066 Ninh Bình Khám sức khỏe

108 M-111 Phan Anh Hiếu 14/06/1995 Nam SXCT 91215368 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-112 Y Se Ba Kbuôr 17/04/1995 Nam SXCT 91227470 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

110 M-113 Trần Quang Vinh 24/07/1997 Nam SXCT 91225603 TT Huế Không khám sức khỏe

111 M-114 Lò Phương Tuấn 13/12/2002 Nam SXCT 91207214 Sơn La Không khám sức khỏe

112 M-115 Hoàng Đức Bá Huy 01/02/2002 Nam SXCT 91203520 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

113 M-116 Phan Văn Thế 16/08/1996 Nam SXCT 91227120 Gia Lai Không khám sức khỏe

114 M-117 Lê Văn Sang 18/12/1995 Nam SXCT 91220229 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

115 M-118 Nguyễn Văn Hiểu 08/10/2001 Nam SXCT 91205046 Bắc Giang Khám sức khỏe

116 M-119 Võ Quang Minh Tiến 23/03/2003 Nam SXCT 91220507 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

117 M-120 Dương Cao Đại 05/11/1991 Nam SXCT 91210433 Thanh Hóa Khám sức khỏe

118 M-121 Nguyễn Sĩ Tân 04/02/1993 Nam SXCT 91232852 Cà Mau Khám sức khỏe

119 M-122 Nguyễn Sỹ Đức 10/05/1996 Nam SXCT 91210818 Thanh Hóa Khám sức khỏe

120 M-123 Nguyễn Thị Nhã Uyên 04/03/1999 Nữ SXCT 10021092 Nghệ An Khám sức khỏe

121 M-124 Hoàng Bảo Trung 03/01/2002 Nam SXCT 91215108 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-125 Nguyễn Trường Thắng 18/03/2001 Nam SXCT 91224239 Quảng Bình Không khám sức khỏe

123 M-126 Nguyễn Văn Thái 01/04/1984 Nam SXCT 91210591 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-127 Nguyễn Văn Việt 01/04/1992 Nam SXCT 91220607 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

125 M-128 Hồ Tấn Đạt 21/01/2001 Nam SXCT 91227111 Gia Lai Không khám sức khỏe

126 M-129 Phạm Hoài Nam 02/01/2002 Nam SXCT 91215070 Nghệ An Không khám sức khỏe

127 M-130 Hoàng Văn Ca 19/07/1987 Nam SXCT 91205008 Bắc Giang Khám sức khỏe

128 M-131 Nguyễn Ngọc Dương 09/12/2000 Nam SXCT 91210288 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-132 Nguyễn Xuân Quyết 01/05/2002 Nam SXCT 91202641 Hà Nam Không khám sức khỏe

130 M-133 Nguyễn Anh Vũ 07/07/1994 Nam SXCT 91215948 Nghệ An Không khám sức khỏe

131 M-134 Nguyễn Văn Thắng 18/01/1995 Nam SXCT 91211582 Thanh Hóa Khám sức khỏe



132 M-135 Trần Quang Bảo Long 12/12/2000 Nam SXCT 91214384 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-136 Hà Văn Tiến 04/12/2002 Nam SXCT 91210540 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-137 Mai Trường Giang 25/10/2002 Nam SXCT 91207514 Nam Định Không khám sức khỏe

135 M-138 Nguyễn Bảo Nguyên 10/06/2003 Nam SXCT 91207573 Nam Định Không khám sức khỏe

136 M-139 Nguyễn Khác Tánh 13/10/2003 Nam SXCT 91202635 Hà Nam Không khám sức khỏe

137 M-140 Phạm Văn Đoàn 01/01/1998 Nam SXCT 91208352 Thái Bình Không khám sức khỏe

138 M-141 Nguyễn Văn Lộc 07/10/2000 Nam SXCT 91215897 Nghệ An Không khám sức khỏe

139 M-142 Nguyễn Trọng Thọ 12/08/1989 Nam SXCT 91220571 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

140 M-143 Phạm Hồng Quang 23/05/2001 Nam SXCT 50116261 Nghệ An Khám sức khỏe

141 M-144 Nguyễn Xuân Tùng 19/05/2000 Nam SXCT 91210682 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

142 M-145 Trần Văn Phi 06/08/1996 Nam SXCT 91215331 Nghệ An Không khám sức khỏe

143 M-146 Trần Văn Anh 12/10/1998 Nam SXCT 91205333 Bắc Giang Khám sức khỏe

144 M-147 Vũ Thị Thu Huyền 09/07/2001 Nữ SXCT 91203625 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

145 M-148 Trần Văn Sơn 15/04/1995 Nam SXCT 91211089 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-149 Cao Quang Minh 12/01/2000 Nam SXCT 91202121 Hưng Yên Khám sức khỏe

147 M-150 Nguyễn Tuấn Anh 29/03/2003 Nam SXCT 91200464 Hà Nội Khám sức khỏe

148 M-151 Nguyễn Văn Quý 25/01/1996 Nam SXCT 91220110 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

149 M-152 Trần Ngọc Din 30/10/1990 Nam SXCT 91226014 Quảng Nam Không khám sức khỏe

150 M-153 Tạ Đức Toàn 02/10/1995 Nam SXCT 91203554 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

151 M-154 Nguyễn Viết Lãm 18/04/1999 Nam SXCT 91227437 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

152 M-155 Trần Đăng Quân 19/08/2001 Nam SXCT 91220157 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

153 M-156 Lưu Xuân Mạnh 17/07/1998 Nam SXCT 91211307 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-157 Nguyễn Văn An 02/08/2001 Nam SXCT 50113116 Thanh Hóa Khám sức khỏe

155 M-158 Nguyễn Trọng Hán 21/05/2002 Nam SXCT 91204703 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

156 M-159 Nguyễn Bá Thịnh 26/08/1998 Nam SXCT 91200847 Hải Phòng Khám sức khỏe

157 M-160 Võ Tý Thanh 27/07/1998 Nam SXCT 91215588 Nghệ An Không khám sức khỏe

158 M-161 Lưu Xuân Long 21/09/1997 Nam SXCT 91211306 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-162 Phạm Văn Phú 23/02/1997 Nam SXCT 91211111 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

160 M-163 Cao Bá Lập 25/10/1997 Nam SXCT 91214055 Nghệ An Không khám sức khỏe

161 M-164 Nguyễn Đăng Trung 15/08/1997 Nam SXCT 91215589 Nghệ An Không khám sức khỏe

162 M-165 Nguyễn Văn Hùng 14/10/1997 Nam SXCT 91214432 Nghệ An Không khám sức khỏe


